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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách học sinh lớp 9  

tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2022 - 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân 

quận Đồ Sơn về việc ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-SGDĐT ngày 03/9/2022 của Sở GD&ĐT về tổ chức 

và triển khai các kỳ thi năm học 2022-2023;  

Căn cứ Hướng dẫn số 279/HD-GD&ĐT ngày 16/9/2022 của Phòng GD&ĐT 

về thực hiện nhiệm vụ cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023; Kế hoạch số 

290/KH-GD&ĐT ngày 22/9/2022 của Phòng GD&ĐT về tổ chức kỳ thi chọn học 

sinh giỏi cấp Trung học cơ sở năm học 2022-2023; 

Căn cứ kết quả chấm thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp quận năm học 

2022-2023; 

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng GD&ĐT phụ trách cấp Trung học cơ sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách có 75 học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi chọn học sinh 

giỏi thành phố năm học 2022 - 2023. (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách chuyên môn bậc THCS của Phòng 

GD&ĐT, Hiệu trưởng các trường THCS tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo giáo 

viên tích cực bồi dưỡng, ôn luyện cho học sinh để tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi   

thành phố năm học 2022 - 2023 đạt kết quả tốt nhất. 

Điều 3. Các ông (bà) Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Hiệu trưởng các 

trường THCS, Tiểu học và THCS; các cá nhân và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ước 



 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9 

Tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố năm học 2022 - 2023 
(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-GD&ĐT  ngày 10/02/2023 của Phòng GD&ĐT) 

STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP TRƯỜNG MÔN THI 

1  Trần Minh Quân 05/09/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

Toán 
2  Bùi Hữu Việt Anh 12/08/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

3  Ngô Lê Hải Định 06/07/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

4  Nguyễn Văn Thắng 03/12/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

5  Nguyễn Phú Thi 26/04/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

Vật lí 
6  Nguyễn Thị Hạnh 10/07/2008 9B2 THCS Bàng La 

7  Nguyễn Lê Khánh Thư 09/06/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

8  Nguyễn Quang Duy 24/03/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

9  Trần Hoàng Công Đạt 18/02/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

Hóa học 

10  Vũ Hải Thảo 12/08/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

11  Lê Quang Phong 29/04/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

12  Đinh Ngọc Anh 08/07/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

13  Đoàn Tiến Đạt 19/11/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

14  Nguyễn Minh Châu 17/12/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

Sinh học 

15  Phan Khánh Huyền 17/01/2008 9D3 THCS Hợp Đức 

16  Hoàng Hà Linh 05/02/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

17  Nguyễn Thu Cúc 23/05/2008 9B2 THCS Bàng La 

18  Hoàng Lê Tuấn Anh 16/10/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

19  Đinh Phương Anh 13/05/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

Ngữ văn 

20  Bùi Đức Minh 01/07/2008 9D5 THCS Hợp Đức 

21  Trần Thị Phương Anh 05/03/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

22  Hoàng Vũ Gia Linh 27/09/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

23  Hoàng Nguyễn Phương Trinh 12/08/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

24  Đinh Thị Thu Minh 06/01/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

25  Phạm Minh Vy 15/08/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

26  Đỗ Ngọc Huyền 24/11/2008 9D2 THCS Hợp Đức 

27  Đoàn Lan Anh 05/06/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

28  Hoàng Thị Anh Thư 24/09/2008 9B3 THCS Bàng La 

29  Nguyễn Quốc Anh Đức 14/07/2008 9D4 THCS Vạn Sơn  

 

 

 

 

Lịch sử 

 

30  Bùi Trọng Thanh 08/10/2008 9B3 THCS Bàng La 

31  Lưu Phương Hà 01/09/2008 9B THCS Ngọc Hải 

32  Đàm Thị Quỳnh 21/02/2008 9D4 THCS Hợp Đức 

33  Lê Phương Anh 29/10/2008 9D2 THCS Vạn Sơn 

34  Phạm Thị Phương Anh 14/03/2008 9B TH&THCS Vạn Hương 



35  Nguyễn Thị Yến 11/07/2008 9D2 THCS Hợp Đức  

Lịch sử 36  Trần Thị Lan Anh 28/02/2008 9B1 THCS Bàng La 

37  Phạm Thị Bảo Yến 28/01/2008 9A TH&THCS Vạn Hương  

38  Hoàng Thị Nguyệt 22/11/2008 9B3 THCS Bàng La 

Địa lí 

39  Đinh Phương Nhi 0102/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

40  Nguyễn Kiên Cường 31/08/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

41  Đinh Ngọc Vy Anh 10/11/2007 9A THCS Ngọc Hải 

42  Hoàng Thị Hà Hương 22/02/2008 9A THCS Ngọc Hải 

43  Đinh Thị Phương Linh 19/01/2008 9A THCS Ngọc Hải 

44  Hoàng Hà Linh 29/06/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

45  Lê Phương Thảo 07/01/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

46  Lê Thuỳ Anh 19/06/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

47  Đào Thị Hải Anh 11/08/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

48  Đoàn Thảo Vân 01/09/2008 9D5 THCS Hợp Đức 

Giáo dục 

công dân 

49  Nguyễn Thị Phương Dung 01/09/2008 9D5 THCS Hợp Đức 

50  Hoàng Thị Thảo Vy 01/10/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

51  Nguyễn Bùi Vi Thảo 11/07/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

52  Hoàng Ngọc Lan 15/02/2008 9D4 THCS Vạn Sơn 

53  Vũ Ngọc Ánh 15/11/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

54  Lưu Mạc Bảo Hân 17/04/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 
 

 

 

 

 

Tiếng 

Anh 

55  Đoàn Nguyên Khôi 02/07/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

56  Đinh Thị Lan Chi 28/02/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

57  Lê Đỗ Mai Linh 23/10/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

58  Đào Quang Vinh 06/11/2007 9A TH&THCS Vạn Hương 

59  Nguyễn Thị Minh Anh 03/04/2008 9B TH&THCS Vạn Hương 

60  Trần Thị Ngọc Diệp 16/02/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

61  Lưu Ngọc Diệp 04/06/2008 9D3 THCS Vạn Sơn 

 62  Hoàng Hà Vy 27/04/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

63  Đoàn Thị Hải Yến 06/03/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

64  Nguyễn Nam Khánh 05/03/2008 9B THCS Ngọc Hải 

Công 

nghệ 

65  Vũ Thị Thu Hương 31/01/2008 9B TH&THCS Vạn Hương 

66  Nguyễn Tiến Đạt 07/06/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

67  Nguyễn Văn Tiến Hưng 05/06/2008 9B TH&THCS Vạn Hương 

68  Đinh Thị Như Ý 20/04/2008 9A THCS Ngọc Hải 

Âm nhạc 
69  Lưu Hoàng Hương 23/06/2008 9A THCS Ngọc Hải 

70  Đỗ Hoàng Linh 07/01/2008 9D1 THCS Hợp Đức 

71  Nguyễn Khắc Thành 29/05/2008 9B2 THCS Bàng La 



Danh sách có 75 học sinh./. 

72  Đồng Khánh Linh 23/06/2008 9A THCS Ngọc Hải 

Mĩ thuật 
73  Phạm Kim Thanh 13/01/2008 9D1 THCS Vạn Sơn 

74  Phan Bùi Ngọc Mai 14/11/2008 9A TH&THCS Vạn Hương 

75  Nguyễn Khánh Huyền 10/11/2008 9B1 THCS Bàng La 
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